
1 H24.166-250930-1103 VŨ VĂN VỊNH 30/09/2025 08:07:46 01/10/2025 08:07:46 30/09/2025 09:02:39 Nhận trực tiếp

2 H24.166-250930-1888 NGUYỄN THỊ THẾ ANH 30/09/2025 08:31:48 01/10/2025 08:31:48 30/09/2025 09:03:21 Nhận trực tiếp

3 H24.166-250930-2127 NGUYỄN TRUNG HIẾU 30/09/2025 08:38:24 01/10/2025 08:38:24 30/09/2025 09:04:42 Nhận trực tiếp

4 H24.166-250930-2415 PHẠM THỊ TRANG  30/09/2025 08:45:20 01/10/2025 08:45:20 30/09/2025 15:34:30 Nhận trực tiếp

5 H24.166-250930-2616 NGUYỄN THU HƯƠNG 30/09/2025 08:49:06 01/10/2025 08:49:06 30/09/2025 09:09:42 Nhận trực tiếp

6 H24.166-250930-2852 Đỗ Phương Linh 30/09/2025 08:55:54 01/10/2025 08:55:54 30/09/2025 15:35:29 Nhận trực tiếp

7 H24.166-250930-3246 NGUYỄN THỊ THỦY 30/09/2025 09:05:00 01/10/2025 09:05:00 30/09/2025 09:12:22 Nhận trực tiếp

8 H24.166-250930-3328 NGUYỄN QUỐC THƯ 30/09/2025 09:06:57 01/10/2025 09:06:57 30/09/2025 09:13:55 Nhận trực tiếp

9 H24.166-250930-4993 ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC  30/09/2025 09:46:12 01/10/2025 09:46:12 30/09/2025 15:37:02 Nhận trực tiếp

10 H24.166-250930-5259
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
30/09/2025 09:51:42 01/10/2025 09:51:42 30/09/2025 11:25:54 Nhận trực tiếp

11 H24.166-250930-5268 NGUYỄN THỊ HÀ 30/09/2025 09:53:59 01/10/2025 09:53:59 30/09/2025 13:41:02 Nhận trực tiếp

12 H24.166-250930-5577 NGUYỄN HỮU HẠNH 30/09/2025 09:59:57 01/10/2025 09:59:57 30/09/2025 11:26:51 Nhận trực tiếp

13 H24.166-250930-4269 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:02:09 01/10/2025 10:02:09 30/09/2025 14:30:16 Nhận trực tiếp

14 H24.166-250930-4213 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:03:03 01/10/2025 10:03:03 30/09/2025 14:30:27 Nhận trực tiếp

15 H24.166-250930-4185 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:05:17 01/10/2025 10:05:17 30/09/2025 12:40:11 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



16 H24.166-250930-5792 PHẠM QUANG TÚ 30/09/2025 10:06:54 01/10/2025 10:06:54 30/09/2025 15:38:02 Nhận trực tiếp

17 H24.166-250930-4141 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:07:57 01/10/2025 10:07:57 30/09/2025 12:38:48 Nhận trực tiếp

18 H24.166-250930-4095 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:10:17 01/10/2025 10:10:17 30/09/2025 12:41:01 Nhận trực tiếp

19 H24.166-250930-4049 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:11:30 01/10/2025 10:11:30 30/09/2025 12:41:18 Nhận trực tiếp

20 H24.166-250930-4009 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:13:09 01/10/2025 10:13:09 30/09/2025 12:41:32 Nhận trực tiếp

21 H24.166-250930-3972 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:14:16 01/10/2025 10:14:16 30/09/2025 12:41:56 Nhận trực tiếp

22 H24.166-250930-6198 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 10:16:45 01/10/2025 10:16:45 30/09/2025 14:30:54
Nhận trực 

tuyến

23 H24.166-250930-6509 LÊ VĂN HÒA  30/09/2025 10:24:53 01/10/2025 10:24:53 30/09/2025 15:38:29 Nhận trực tiếp

24 H24.166-250930-7085 TRỊNH THỊ TUYẾN 30/09/2025 10:39:02 01/10/2025 10:39:02 30/09/2025 11:25:09 Nhận trực tiếp

25 H24.166-250930-7623 LÊ VĂN TUYỂN 30/09/2025 10:54:36 01/10/2025 10:54:36 30/09/2025 11:27:41 Nhận trực tiếp

26 H24.166-250930-7677 LÊ VĂN TUYỂN 30/09/2025 10:56:22 01/10/2025 10:56:22 30/09/2025 11:29:18 Nhận trực tiếp

27 H24.166-250930-7698 TRỊNH XUÂN VÂY 30/09/2025 10:56:58 01/10/2025 10:56:58 30/09/2025 11:28:00 Nhận trực tiếp

28 H24.166-250930-7351 LÊ VĂN TUYỂN 30/09/2025 11:19:38 01/10/2025 11:19:38 30/09/2025 12:46:18 Nhận trực tiếp

29 H24.166-250930-6731 LUÂN THỊ HOÀI LINH 30/09/2025 11:23:26 01/10/2025 11:23:26 30/09/2025 12:46:04 Nhận trực tiếp

30 H24.166-250930-6531 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:25:15 01/10/2025 11:25:15 30/09/2025 12:44:51 Nhận trực tiếp

31 H24.166-250930-6511 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:27:54 01/10/2025 11:27:54 30/09/2025 12:44:41 Nhận trực tiếp

32 H24.166-250930-6487 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:29:38 01/10/2025 11:29:38 30/09/2025 12:44:17 Nhận trực tiếp



33 H24.166-250930-6266 NGUYỄN DUY TRANG ANH 30/09/2025 11:32:40 01/10/2025 11:32:40 30/09/2025 12:45:48 Nhận trực tiếp

34 H24.166-250930-6432 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:33:26 01/10/2025 11:33:26 30/09/2025 14:31:27
Nhận trực 

tuyến

35 H24.166-250930-6222 NGUYỄN DUY TRANG ANH 30/09/2025 11:34:07 01/10/2025 11:34:07 30/09/2025 12:45:38 Nhận trực tiếp

36 H24.166-250930-6189 NGUYỄN DUY TRANG ANH 30/09/2025 11:35:34 01/10/2025 11:35:34 30/09/2025 12:45:24 Nhận trực tiếp

37 H24.166-250930-6391 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:35:56 01/10/2025 11:35:56 30/09/2025 14:31:46
Nhận trực 

tuyến

38 H24.166-250930-6339 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:36:42 01/10/2025 11:36:42 30/09/2025 14:32:00
Nhận trực 

tuyến

39 H24.166-250930-5177 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/09/2025 11:37:04 01/10/2025 11:37:04 30/09/2025 12:43:19 Nhận trực tiếp

40 H24.166-250930-5139 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/09/2025 11:38:54 01/10/2025 11:38:54 30/09/2025 12:42:46 Nhận trực tiếp

41 H24.166-250930-5075 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/09/2025 11:40:42 01/10/2025 11:40:42 30/09/2025 12:43:12 Nhận trực tiếp

42 H24.166-250930-3172 NGUYỄN QUỐC THƯ 30/09/2025 11:42:10 01/10/2025 11:42:10 30/09/2025 12:32:30 Nhận trực tiếp

43 H24.166-250930-3116 NGUYỄN THỊ THỦY 30/09/2025 11:43:32 01/10/2025 11:43:32 30/09/2025 12:47:32 Nhận trực tiếp

44 H24.166-250930-1988 Vũ Văn Vịnh 30/09/2025 11:44:53 01/10/2025 11:44:53 30/09/2025 12:30:23 Nhận trực tiếp

45 H24.166-250930-1693 NGUYỄN THỊ THẾ ANH 30/09/2025 11:46:26 01/10/2025 11:46:26 30/09/2025 12:31:08 Nhận trực tiếp

46 H24.166-250930-1652 NGUYỄN THỊ HÀ 30/09/2025 11:48:06 01/10/2025 11:48:06 30/09/2025 12:30:52 Nhận trực tiếp

47 H24.166-250930-1500 VŨ VĂN VỊNH 30/09/2025 11:50:13 01/10/2025 11:50:13 30/09/2025 12:30:31 Nhận trực tiếp

48 H24.166-250930-1060 Vũ Văn Vịnh 30/09/2025 11:51:46 01/10/2025 11:51:46 30/09/2025 12:30:01 Nhận trực tiếp

49 H24.166-250930-1030 Vũ Văn Vịnh 30/09/2025 11:53:26 01/10/2025 11:53:26 30/09/2025 12:30:11 Nhận trực tiếp



50 H24.166-250930-0390 LÊ ĐỨC ANH 30/09/2025 11:54:59 01/10/2025 11:54:59 30/09/2025 12:29:25 Nhận trực tiếp

51 H24.166-250929-15470 Nguyễn Thị Lan 30/09/2025 11:57:01 23/10/2025 11:57:01 30/09/2025 15:56:17 Nhận trực tiếp

52 H24.166-250930-9036 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:58:34 01/10/2025 11:58:34 30/09/2025 12:48:17 Nhận trực tiếp

53 H24.166-250930-9042 Nguyễn Văn Phong 30/09/2025 11:59:21 01/10/2025 11:59:21 30/09/2025 12:48:10 Nhận trực tiếp

54 H24.166-250930-9435 Nguyễn Thị Huế 30/09/2025 12:36:12 01/10/2025 13:30:00 30/09/2025 12:38:24 Nhận trực tiếp

55 H24.166-250930-11900 NGUYỄN SỸ TÚ 30/09/2025 14:42:36 01/10/2025 14:42:36 30/09/2025 14:46:27 Nhận trực tiếp

56 H24.166-250930-12220 PHẠM THỊ HƯƠNG THƠM 30/09/2025 14:52:04 01/10/2025 14:52:04 30/09/2025 15:04:41 Nhận trực tiếp

57 H24.166-250930-12248 Lê Thị Loan 30/09/2025 14:54:30 01/10/2025 14:54:30 30/09/2025 15:57:01 Nhận trực tiếp

58 H24.166-250930-12576 BÙI ĐỨC ĐỊNH 30/09/2025 15:01:25 02/10/2025 07:30:00 30/09/2025 16:46:15 Nhận trực tiếp

59 H24.166-250930-11859 NGUYỄN SỸ TÚ 30/09/2025 15:06:28 02/10/2025 07:30:00 30/09/2025 17:03:13 Nhận trực tiếp

60 H24.166-250930-13127 Lê Thị Loan 30/09/2025 15:16:38 02/10/2025 09:46:38 30/09/2025 16:02:20 Nhận trực tiếp

61 H24.166-250930-14075 CHU VĂN DUY 30/09/2025 15:41:51 02/10/2025 07:30:00 30/09/2025 16:49:04 Nhận trực tiếp

62 H24.166-250930-13936 Chu Văn Duy 30/09/2025 15:44:51 02/10/2025 07:30:00 30/09/2025 17:03:53 Nhận trực tiếp

63 H24.166-250930-13960 Chu Văn Duy 30/09/2025 15:46:42 02/10/2025 07:30:00 30/09/2025 17:03:37 Nhận trực tiếp

64 H24.166-250930-13958 LĂNG NGỌC ANH 30/09/2025 16:40:23 02/10/2025 11:10:23 30/09/2025 17:30:45 Nhận trực tiếp


